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1 2250000148 Võ Thanh Huy Nam 25/02/2004 22 Đại học Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 3,25 Giỏi 85,00 Tốt Giỏi

2 2105120042 Lê Trọng Hiếu Nam 16/11/2003 21 Đại học Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 3,23 Giỏi 85,00 Tốt Giỏi

3 2105130032 Lê Lý Hùng Hậu Nam 03/04/2003 21 Đại học Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 3,24 Giỏi 83,00 Tốt Giỏi

4 2105130110 Lê Thúy Quỳnh Nữ 15/07/2003 21 Đại học Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 3,6 Xuất sắc 81,00 Tốt Giỏi

5 2105130125 Trần Quốc Tuyên Nam 06/12/2003 21 Đại học Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 3,54 Giỏi 81,00 Tốt Giỏi

6 2255130089 Thi Lý Toàn Nam 12/09/2004 22 Đại học Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 3,61 Xuất sắc 92,00 Xuất sắc Xuất sắc

7 2255130001 Huỳnh Thanh Phương Nam 15/08/2004 22 Đại học Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 3,43 Giỏi 83,00 Tốt Giỏi

8 2255130069 Phan Nguyễn Quyền Ngân Nữ 10/11/2003 22 Đại học Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 3,2 Giỏi 85,00 Tốt Giỏi

9 2254810031 Trần Quảng Tín Nam 27/11/2004 22 Đại học Công nghệ thông tin 3,29 Giỏi 82,00 Tốt Giỏi

10 2341830007 Đinh Hồng Quân Nam 07/12/2004 23 Cao đẳng Kiểm tra an ninh hàng không 3 Giỏi 82,00 Tốt Giỏi

11 2250000068 Huỳnh Ngọc Mai Anh Nữ 10/11/2004 22 Đại học Kinh tế vận tải 3,33 Giỏi 88,00 Tốt Giỏi

12 2250000046 Phạm Thị Khánh Huyền Nữ 25/02/2004 22 Đại học Kinh tế vận tải 3,58 Giỏi 95,00 Xuất sắc Giỏi

13 2250000006 Nguyễn Thị Ngọc Nhi Nữ 17/11/2004 22 Đại học Kinh tế vận tải 3,44 Giỏi 94,00 Xuất sắc Giỏi

14 2250000016 Nguyễn Vũ Hạ Quyên Nữ 23/09/2004 22 Đại học Kinh tế vận tải 3,35 Giỏi 86,00 Tốt Giỏi

15 2250000043 Bạch Phương Tính Nam 16/05/2004 22 Đại học Kinh tế vận tải 3,2 Giỏi 87,00 Tốt Giỏi

16 2250000051 Lý Mạnh Tú Nam 15/01/2004 22 Đại học Kinh tế vận tải 3,26 Giỏi 84,00 Tốt Giỏi

17 2250000087 Phạm Minh Thiên Tú Nữ 15/01/2004 22 Đại học Kinh tế vận tải 3,39 Giỏi 91,00 Xuất sắc Giỏi

18 2250000099 Đoàn Nguyễn Hoài Bảo Nam 22/06/2004 22 Đại học Kinh tế vận tải 3,21 Giỏi 83,00 Tốt Giỏi

19 2250000020 Nguyễn Trần Yến Nhi Nữ 24/03/2004 22 Đại học Kinh tế vận tải 3,37 Giỏi 86,00 Tốt Giỏi

20 2250000078 Nguyễn Hoàng Thái Nam 27/05/2004 22 Đại học Kinh tế vận tải 3,2 Giỏi 82,00 Tốt Giỏi

21 2250000100 Nguyễn Thị Mai Thy Nữ 08/08/2004 22 Đại học Kinh tế vận tải 3,42 Giỏi 89,00 Tốt Giỏi

22 2250000094 Cao Thị Bích Du Nữ 17/06/2004 22 Đại học Kinh tế vận tải 3,32 Giỏi 84,00 Tốt Giỏi

23 2250000114 Nguyễn Phạm Bảo Châu Nữ 01/11/2004 22 Đại học Kinh tế vận tải 3,4 Giỏi 83,00 Tốt Giỏi

24 2250000120 Phạm Nguyễn Minh Vi Nữ 01/02/2004 22 Đại học Kinh tế vận tải 3,67 Xuất sắc 85,00 Tốt Giỏi

25 2250000093 Phạm Huỳnh Lan Vy Nữ 25/08/2004 22 Đại học Kinh tế vận tải 3,52 Giỏi 90,00 Xuất sắc Giỏi

26 2255200010 Phạm Hải Dương Nam 04/02/2004 22 Đại học Kỹ thuật hàng không 3,61 Xuất sắc 92,00 Xuất sắc Xuất sắc

27 2255200007 Phạm Hoài Duy Nam 06/04/2004 22 Đại học Kỹ thuật hàng không 3,26 Giỏi 84,00 Tốt Giỏi

28 2255200018 Võ Văn Quang Anh Nam 08/09/2004 22 Đại học Kỹ thuật hàng không 3,51 Giỏi 91,00 Xuất sắc Giỏi

29 2255200019 Trần Duy Khánh Nam 30/04/2004 22 Đại học Kỹ thuật hàng không 3,65 Xuất sắc 87,00 Tốt Giỏi

30 2252210136 Hoàng Thị Hương Ly Nữ 26/10/2004 22 Đại học Ngôn ngữ Anh 3,69 Xuất sắc 96,00 Xuất sắc Xuất sắc

31 2252210042 Tạ Hoàng Mai Nhi Nữ 05/11/2004 22 Đại học Ngôn ngữ Anh 3,37 Giỏi 83,00 Tốt Giỏi

32 2252210166 Ngô Gia Bảo Nam 04/11/2004 22 Đại học Ngôn ngữ Anh 3,62 Xuất sắc 81,00 Tốt Giỏi

33 2252210057 Mai Nguyễn Thảo Hiền Nữ 12/12/2003 22 Đại học Ngôn ngữ Anh 3,5 Giỏi 85,00 Tốt Giỏi

34 2252210025 Trần Thanh Lam Nữ 18/06/2004 22 Đại học Ngôn ngữ Anh 3,58 Giỏi 81,00 Tốt Giỏi

35 2252210093 Nguyễn Thị Kim Hằng Nữ 15/09/2004 22 Đại học Ngôn ngữ Anh 3,53 Giỏi 93,00 Xuất sắc Giỏi

36 2252210037 Dương Thị Như Quyền Nữ 19/11/2004 22 Đại học Ngôn ngữ Anh 3,25 Giỏi 81,00 Tốt Giỏi

37 2252210039 Nguyễn Vương Nam 08/07/2004 22 Đại học Ngôn ngữ Anh 3,48 Giỏi 83,00 Tốt Giỏi

38 2252210106 Đặng Thị Thanh Thảo Nữ 03/07/2004 22 Đại học Ngôn ngữ Anh 3,35 Giỏi 92,00 Xuất sắc Giỏi

39 2252210038 Nguyễn Huỳnh Thanh Thúy Nữ 06/09/2004 22 Đại học Ngôn ngữ Anh 3,28 Giỏi 89,00 Tốt Giỏi

40 2252210071 Huỳnh Thảo Nguyên Nữ 01/01/2004 22 Đại học Ngôn ngữ Anh 3,35 Giỏi 81,00 Tốt Giỏi

41 2252210091 Nguyễn Trần Khả Uyên Nữ 27/01/2004 22 Đại học Ngôn ngữ Anh 3,33 Giỏi 83,00 Tốt Giỏi

42 2158420006 Phan Minh Nhựt Nam 19/05/2003 21 Đại học Quản lý hoạt động bay 3,39 Giỏi 83,00 Tốt Giỏi

43 2158420015 Nguyễn Thị Hà Phương Nữ 15/07/2003 21 Đại học Quản lý hoạt động bay 3,4 Giỏi 91,00 Xuất sắc Giỏi

44 2258420040 Đặng Thùy An Nữ 14/09/2004 22 Đại học Quản lý hoạt động bay 3,77 Xuất sắc 90,00 Xuất sắc Xuất sắc

45 2258420035 Nguyễn Quỳnh Anh Nữ 06/12/2004 22 Đại học Quản lý hoạt động bay 3,78 Xuất sắc 93,00 Xuất sắc Xuất sắc

46 2258420025 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Nữ 15/02/2004 22 Đại học Quản lý hoạt động bay 3,68 Xuất sắc 90,00 Xuất sắc Xuất sắc

47 2258420026 Đặng Thị Kim Oanh Nữ 22/06/2004 22 Đại học Quản lý hoạt động bay 3,7 Xuất sắc 90,00 Xuất sắc Xuất sắc

48 2258420112 Bùi Trọng Tấn Nam 02/10/2004 22 Đại học Quản lý hoạt động bay 3,67 Xuất sắc 95,00 Xuất sắc Xuất sắc

49 2258420069 Kiều Cẩm An Nữ 03/11/2004 22 Đại học Quản lý hoạt động bay 3,77 Xuất sắc 91,00 Xuất sắc Xuất sắc

50 2258420091 Lê Thị Yến Trinh Nữ 21/11/2004 22 Đại học Quản lý hoạt động bay 3,62 Xuất sắc 93,00 Xuất sắc Xuất sắc
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51 2258420016 Nguyễn Quế Anh Nữ 29/02/2004 22 Đại học Quản lý hoạt động bay 3,41 Giỏi 89,00 Tốt Giỏi

52 2258420030 Trần Phương Anh Nữ 20/02/2004 22 Đại học Quản lý hoạt động bay 3,3 Giỏi 83,00 Tốt Giỏi

53 2258420105 Nguyễn Hồng Bảo Châu Nữ 16/12/2004 22 Đại học Quản lý hoạt động bay 3,58 Giỏi 86,00 Tốt Giỏi

54 2258420111 Nguyễn Tùng Dương Nam 23/10/2004 22 Đại học Quản lý hoạt động bay 3,34 Giỏi 91,00 Xuất sắc Giỏi

55 2258420041 Nguyễn Thùy Tố Như Nữ 03/08/2004 22 Đại học Quản lý hoạt động bay 3,62 Xuất sắc 88,00 Tốt Giỏi

56 2258420027 Huỳnh Minh Sang Nam 17/03/2004 22 Đại học Quản lý hoạt động bay 3,39 Giỏi 84,00 Tốt Giỏi

57 2258420009 Cao Hoàng Minh Thơ Nữ 19/10/2004 22 Đại học Quản lý hoạt động bay 3,66 Xuất sắc 89,00 Tốt Giỏi

58 2258420014 Huỳnh Bảo Trân Nữ 19/05/2004 22 Đại học Quản lý hoạt động bay 3,5 Giỏi 86,00 Tốt Giỏi

59 2258420079 Trần Minh Hạnh Nữ 04/08/2004 22 Đại học Quản lý hoạt động bay 3,31 Giỏi 86,00 Tốt Giỏi

60 2258420096 Nguyễn Hoàng Huy Nam 14/02/2000 22 Đại học Quản lý hoạt động bay 3,86 Xuất sắc 86,00 Tốt Giỏi

61 2258420098 Nguyễn Lê Hoàng Lan Nữ 10/10/2004 22 Đại học Quản lý hoạt động bay 3,26 Giỏi 84,00 Tốt Giỏi

62 2258420080 Nguyễn Lê Bảo Ngọc Nữ 29/02/2004 22 Đại học Quản lý hoạt động bay 3,25 Giỏi 82,00 Tốt Giỏi

63 2258420089 Huỳnh Ngọc Như Nữ 22/03/2004 22 Đại học Quản lý hoạt động bay 3,4 Giỏi 93,00 Xuất sắc Giỏi

64 2258420081 Khúc Thị Huệ Phương Nữ 18/04/2004 22 Đại học Quản lý hoạt động bay 3,29 Giỏi 83,00 Tốt Giỏi

65 2258420071 Nguyễn Nhật Tân Nam 23/07/2004 22 Đại học Quản lý hoạt động bay 3,4 Giỏi 80,00 Tốt Giỏi

66 2258130026 Vũ Tấn Đức Nam 28/06/2004 22 Đại học Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 3,22 Giỏi 81,00 Tốt Giỏi

67 2258130021 Dương Huỳnh Như Nữ 15/05/2004 22 Đại học Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 3,2 Giỏi 87,00 Tốt Giỏi

68 2258130015 Lê Trọng Phúc Nam 19/12/2004 22 Đại học Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 3,31 Giỏi 81,00 Tốt Giỏi

69 2258130004 Đặng Thị Như Quỳnh Nữ 13/10/2004 22 Đại học Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 3,42 Giỏi 86,00 Tốt Giỏi

70 2258130007 Trịnh Thanh Vàng Nam 10/04/2004 22 Đại học Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 3,49 Giỏi 90,00 Xuất sắc Giỏi

71 2258130017 Lê Ngọc Thảo Vy Nữ 18/04/2004 22 Đại học Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 3,24 Giỏi 90,00 Xuất sắc Giỏi

72 2258130061 Lê Thị Xuân Hiền Nữ 07/12/2004 22 Đại học Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 3,3 Giỏi 87,00 Tốt Giỏi

73 2258130083 Dương Cao Nhựt Hoàng Nữ 14/05/2004 22 Đại học Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 3,3 Giỏi 84,00 Tốt Giỏi

74 2253410312 Đinh Bùi Thanh Bình Nam 09/04/2004 22 Đại học Quản trị kinh doanh 3,34 Giỏi 90,00 Xuất sắc Giỏi

75 2253410273 Nguyễn Minh Huy Nam 16/11/2004 22 Đại học Quản trị kinh doanh 3,37 Giỏi 86,00 Tốt Giỏi

76 2253410276 Huỳnh Như Huỳnh Nữ 21/08/2003 22 Đại học Quản trị kinh doanh 3,53 Giỏi 84,00 Tốt Giỏi

77 2253410255 Phan Võ Thuỳ Linh Nữ 02/11/2004 22 Đại học Quản trị kinh doanh 3,22 Giỏi 85,00 Tốt Giỏi

78 2253410275 Nguyễn Thị Hoàng Nhi Nữ 27/11/2004 22 Đại học Quản trị kinh doanh 3,31 Giỏi 86,00 Tốt Giỏi

79 2253410256 Đồng Ngọc Minh Thư Nữ 01/02/2004 22 Đại học Quản trị kinh doanh 3,54 Giỏi 86,00 Tốt Giỏi

80 2253410296 Trần Thuý Hằng Nữ 04/01/2004 22 Đại học Quản trị kinh doanh 3,58 Giỏi 84,00 Tốt Giỏi

81 2253410043 Nguyễn Tường Thảo My Nữ 13/11/2004 22 Đại học Quản trị kinh doanh 3,42 Giỏi 85,00 Tốt Giỏi

82 2253410232 Phạm Ngọc Linh Nữ 13/03/2004 22 Đại học Quản trị kinh doanh 3,47 Giỏi 90,00 Xuất sắc Giỏi

83 2253410290 Trần Ni Na Nữ 01/11/2004 22 Đại học Quản trị kinh doanh 3,54 Giỏi 92,00 Xuất sắc Giỏi

84 2258130036 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh Nữ 22/02/2004 22 Đại học Quản trị kinh doanh 3,29 Giỏi 86,00 Tốt Giỏi

85 2253410264 Bùi Thị Bảo Trân Nữ 05/08/2004 22 Đại học Quản trị kinh doanh 3,45 Giỏi 85,00 Tốt Giỏi

86 2253410004 Nguyễn Phương Cẩm Tiên Nữ 31/10/2004 22 Đại học Quản trị kinh doanh 3,45 Giỏi 84,00 Tốt Giỏi

87 2253410316 Lê Thị Thùy Linh Nữ 08/03/2004 22 Đại học Quản trị kinh doanh 3,2 Giỏi 87,00 Tốt Giỏi

88 2253410331 Trần Nguyễn Minh Thống Nam 07/09/2004 22 Đại học Quản trị kinh doanh 3,3 Giỏi 82,00 Tốt Giỏi

89 2253410262 Trương Phạm Ngọc Nhi Nữ 09/05/2004 22 Đại học Quản trị kinh doanh 3,6 Xuất sắc 85,00 Tốt Giỏi

90 2253410253 Nguyễn Thị Cẩm Tiên Nữ 27/06/2004 22 Đại học Quản trị kinh doanh 3,21 Giỏi 82,00 Tốt Giỏi

91 2253410268 Đỗ Lê Quy Nam 04/04/2004 22 Đại học Quản trị kinh doanh 3,29 Giỏi 88,00 Tốt Giỏi

92 2253410297 Thân Thị My Quyến Nữ 27/11/2004 22 Đại học Quản trị kinh doanh 3,36 Giỏi 87,00 Tốt Giỏi

93 2253440044 Huỳnh Văn Phong Nam 20/01/2004 22 Đại học Quản trị nhân lực 3,2 Giỏi 94,00 Xuất sắc Giỏi

94 2253440028 Nguyễn Kim Khánh Nữ 03/09/2004 22 Đại học Quản trị nhân lực 3,22 Giỏi 87,00 Tốt Giỏi

95 2253440038 Nguyễn Thị Minh Ngọc Nữ 22/01/2004 22 Đại học Quản trị nhân lực 3,21 Giỏi 84,00 Tốt Giỏi
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